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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nguyên nhân gây ra bệnh dịch tả là:
	A. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay từ môi trường.
	B. Do vi rút và lây lan mạnh
	C. Do vi rút cúm gia cầm gây ra.
	D. Do môi trường
Câu 2: Khi nhiệt độ thích hợp:
	A. Gà phân bố đều trên sàn
	B. Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm
	C. Tản ra xa, tránh đèn úm
	D. Gà di chuyển chậm hơn
Câu 3: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ tư được đề cập đến là:
	A. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 4: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ ba được đề cập đến là:
	A. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	B. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	C. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
Câu 5: Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do môi trường?
	A. Giun	B. Nhiệt độ quá lạnh
	C. Thức ăn không an toàn	D. Vi khuẩn
Câu 6: Đâu là bệnh phổ biến của gà?
	A. Bệnh tiêu chảy
	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh dịch tả
	D. Bệnh tiêu chảy, bệnh dịch tả, bệnh cúm gia cầm
Câu 7: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ năm được đề cập đến là:
	A. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 8: Biện pháp bảo vệ môi trường đầu tiên được đề cập đến là:
	A. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	B. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật. 
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.Trang 01/02   Môn thi Công nghệ 7 - Mã đề thi 701


Câu 9: Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy vấn đề?
	A. 1	B. 3	C. 5	D. 7
Câu 10: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh còi xương ở lợn
	C. Bệnh cảm nóng ở gà	D. Bệnh ghẻ ở chó
Câu 11: Biểu hiện của bệnh tiêu chảy ở gà là:
	A. Ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, màu sanh hoặc trắng
	B. Bỏ ăn, sã cánh, uống nhiều nước, chảy nước dãi, gầy nhanh
	C. Sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, xuất huyết da chân
	D. Ăn nhiều, uống nhiều nước
Câu 12: Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
	A. Chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
	B. Cho ăn vừa đủ
	C. Tắm chải và vận động thường xuyên
	D. Cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
Câu 13: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ hai được đề cập đến là:
	A. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	B. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	C. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
Câu 14: Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
	A. 1	B. 3	C. 5	D. 7
Câu 15: Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là:
	A. Giun	B. Sán	C. Vi khuẩn	D. Rận
Câu 16: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh ghẻ ở chó
	C. Bệnh còi xương ở lợn	D. Bệnh cảm nóng ở gà
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Trong chăn nuôi, vật nuôi mắc phải một số bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bởi vậy cần phải thực hiện việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Theo em những phát biểu sau đây trong công tác phòng, trị bệnh cho vật nuôi đúng hay sai? 
a) Vật nuôi bị bệnh thường có các biểu hiện như sốt cao, buồn bã, chảy nước mắt, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng,... 
b) Vật nuôi bị gãy xương do vi sinh vật gây bệnh 
c) Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh. 
d) Vật nuôi bị lở mồm long móng do ăn thừa dinh dưỡng. 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm) : Em hãy trình bày nguyên nhân các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi?
Câu 19 (2,5 điểm): Thủy sản có vai trò gì đối với nền kinh tế và đời sống xã hội? Nước ta có những lợi thế gì để phát triển ngành chăn nuôi thủy sản?
Câu 20 (1,5 điểm): Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo nguyên tắc nào? 


Trang 02/02   Môn thi Công nghệ 7 - Mã đề thi 701


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Biện pháp bảo vệ môi trường đầu tiên được đề cập đến là:
	A. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	D. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
Câu 2: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ năm được đề cập đến là:
	A. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 3: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh còi xương ở lợn
	C. Bệnh cảm nóng ở gà	D. Bệnh ghẻ ở chó
Câu 4: Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là:
	A. Giun	B. Vi khuẩn	C. Sán	D. Rận
Câu 5: Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
	A. 1	B. 3	C. 7	D. 5
Câu 6: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ tư được đề cập đến là:
	A. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	B. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
Câu 7: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ hai được đề cập đến là:
	A. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	B. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	C. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 8: Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy vấn đề?
	A. 1	B. 3	C. 5	D. 7
Câu 9: Khi nhiệt độ thích hợp:
	A. Gà phân bố đều trên sàn
	B. Tản ra xa, tránh đèn úm
	C. Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm
	D. Gà di chuyển chậm hơn
Câu 10: Biểu hiện của bệnh tiêu chảy ở gà là:
A. Ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, màu sanh hoặc trắng
	B. Bỏ ăn, sã cánh, uống nhiều nước, chảy nước dãi, gầy nhanh
	C. Sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, xuất huyết da chânTrang 01/02   Môn thi Công nghệ 7 - Mã đề thi 702


	D. Ăn nhiều, uống nhiều nước
Câu 11: Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
	A. Chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
	B. Cho ăn vừa đủ
	C. Tắm chải và vận động thường xuyên
	D. Cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
Câu 12: Nguyên nhân gây ra bệnh dịch tả là:
	A. Do vi rút và lây lan mạnh
	B. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay từ môi trường.
	C. Do môi trường
	D. Do vi rút cúm gia cầm gây ra.
Câu 13: Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do môi trường?
	A. Nhiệt độ quá lạnh	B. Vi khuẩn
	C. Giun	D. Thức ăn không an toàn
Câu 14: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ ba được đề cập đến là:
	A. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	D. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
Câu 15: Đâu là bệnh phổ biến của gà?
	A. Bệnh tiêu chảy
	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh dịch tả
	D. Bệnh tiêu chảy, bệnh dịch tả, bệnh cúm gia cầm
Câu 16: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh ghẻ ở chó
	C. Bệnh còi xương ở lợn	D. Bệnh cảm nóng ở gà
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Trong chăn nuôi, vật nuôi mắc phải một số bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bởi vậy cần phải thực hiện việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Theo em những phát biểu sau đây trong công tác phòng, trị bệnh cho vật nuôi đúng hay sai? 
a) Vật nuôi bị bệnh thường có các biểu hiện như sốt cao, buồn bã, chảy nước mắt, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng,... 
b) Vật nuôi bị gãy xương do vi sinh vật gây bệnh 
c) Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh. 
d) Vật nuôi bị lở mồm long móng do ăn thừa dinh dưỡng. 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm) : Em hãy trình bày nguyên nhân các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi?
Câu 19 (2,5 điểm): Thủy sản có vai trò gì đối với nền kinh tế và đời sống xã hội? Nước ta có những lợi thế gì để phát triển ngành chăn nuôi thủy sản?
Câu 20 (1,5 điểm): Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo nguyên tắc nào? 


Trang 02/02   Môn thi Công nghệ 7 - Mã đề thi 702



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ năm được đề cập đến là:
	A. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	B. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
	C. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	D. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
Câu 2: Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
	A. Tắm chải và vận động thường xuyên
	B. Chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
	C. Cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
	D. Cho ăn vừa đủ
Câu 3: Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy vấn đề?
	A. 3	B. 5	C. 1	D. 7
Câu 4: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ ba được đề cập đến là:
	A. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	D. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
Câu 5: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ tư được đề cập đến là:
	A. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	B. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
Câu 6: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ hai được đề cập đến là:
	A. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	B. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	C. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 7: Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là:
	A. Rận	B. Giun	C. Sán	D. Vi khuẩn
Câu 8: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà	B. Bệnh còi xương ở lợn
	C. Bệnh ghẻ ở chó	D. Bệnh cúm gia cầm
Câu 9: Biểu hiện của bệnh tiêu chảy ở gà là:
	A. Ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, màu sanh hoặc trắng
	B. Bỏ ăn, sã cánh, uống nhiều nước, chảy nước dãi, gầy nhanh
	C. Sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, xuất huyết da chân
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Câu 10: Khi nhiệt độ thích hợp:
	A. Tản ra xa, tránh đèn úm
	B. Gà phân bố đều trên sàn
	C. Gà di chuyển chậm hơn
	D. Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm
Câu 11: Biện pháp bảo vệ môi trường đầu tiên được đề cập đến là:
	A. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	B. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
Câu 12: Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do môi trường?
	A. Nhiệt độ quá lạnh	B. Vi khuẩn
	C. Giun	D. Thức ăn không an toàn
Câu 13: Nguyên nhân gây ra bệnh dịch tả là:
	A. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay từ môi trường.
	B. Do vi rút cúm gia cầm gây ra.
	C. Do môi trường
	D. Do vi rút và lây lan mạnh
Câu 14: Đâu là bệnh phổ biến của gà?
	A. Bệnh tiêu chảy
	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh dịch tả
	D. Bệnh tiêu chảy, bệnh dịch tả, bệnh cúm gia cầm
Câu 15: Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
	A. 5	B. 3	C. 1	D. 7
Câu 16: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
	A. Bệnh ghẻ ở chó	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh còi xương ở lợn	D. Bệnh cảm nóng ở gà
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Trong chăn nuôi, vật nuôi mắc phải một số bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bởi vậy cần phải thực hiện việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Theo em những phát biểu sau đây trong công tác phòng, trị bệnh cho vật nuôi đúng hay sai? 
a) Vật nuôi bị bệnh thường có các biểu hiện như sốt cao, buồn bã, chảy nước mắt, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng,... 
b) Vật nuôi bị gãy xương do vi sinh vật gây bệnh 
c) Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh. 
d) Vật nuôi bị lở mồm long móng do ăn thừa dinh dưỡng. 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm) : Em hãy trình bày nguyên nhân các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi?
Câu 19 (2,5 điểm): Thủy sản có vai trò gì đối với nền kinh tế và đời sống xã hội? Nước ta có những lợi thế gì để phát triển ngành chăn nuôi thủy sản?
Câu 20 (1,5 điểm): Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo nguyên tắc nào? 
[bookmark: _GoBack]
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Biểu hiện của bệnh tiêu chảy ở gà là:
	A. Ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, màu sanh hoặc trắng
	B. Bỏ ăn, sã cánh, uống nhiều nước, chảy nước dãi, gầy nhanh
	C. Sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, xuất huyết da chân
	D. Ăn nhiều, uống nhiều nước
Câu 2: Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
	A. Cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
	B. Tắm chải và vận động thường xuyên
	C. Cho ăn vừa đủ
	D. Chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
Câu 3: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
	A. Bệnh ghẻ ở chó	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh còi xương ở lợn	D. Bệnh cảm nóng ở gà
Câu 4: Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy vấn đề?
	A. 7	B. 1	C. 3	D. 5
Câu 5: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ ba được đề cập đến là:
	A. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	D. Quản lí tốt chất thải, nước thải
Câu 6: Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là:
	A. Vi khuẩn	B. Giun	C. Sán	D. Rận
Câu 7: Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
	A. 7	B. 5	C. 3	D. 1
Câu 8: Biện pháp bảo vệ môi trường đầu tiên được đề cập đến là:
	A. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
	B. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	C. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	D. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
Câu 9: Khi nhiệt độ thích hợp:
	A. Tản ra xa, tránh đèn úm
	B. Gà phân bố đều trên sàn
	C. Gà di chuyển chậm hơn
	D. Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm
Câu 10: Nguyên nhân gây ra bệnh dịch tả là:
	A. Do vi rút cúm gia cầm gây ra. 
	B. Do môi trường
	C. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay từ môi trường.
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Câu 11: Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do môi trường?
	A. Nhiệt độ quá lạnh	B. Vi khuẩn
	C. Giun	D. Thức ăn không an toàn
Câu 12: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ hai được đề cập đến là:
	A. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	B. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	C. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 13: Đâu là bệnh phổ biến của gà?
	A. Bệnh tiêu chảy
	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh dịch tả
	D. Bệnh tiêu chảy, bệnh dịch tả, bệnh cúm gia cầm
Câu 14: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ tư được đề cập đến là:
	A. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	B. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	C. Quản lí tốt chất thải, nước thải
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 15: Biện pháp bảo vệ môi trường thứ năm được đề cập đến là:
	A. Thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
	B. Khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
	C. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
	D. Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 16: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà	B. Bệnh còi xương ở lợn
	C. Bệnh ghẻ ở chó	D. Bệnh cúm gia cầm
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Trong chăn nuôi, vật nuôi mắc phải một số bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bởi vậy cần phải thực hiện việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Theo em những phát biểu sau đây trong công tác phòng, trị bệnh cho vật nuôi đúng hay sai? 
a) Vật nuôi bị bệnh thường có các biểu hiện như sốt cao, buồn bã, chảy nước mắt, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng,... 
b) Vật nuôi bị gãy xương do vi sinh vật gây bệnh 
c) Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh. 
d) Vật nuôi bị lở mồm long móng do ăn thừa dinh dưỡng. 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm) : Em hãy trình bày nguyên nhân các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi?
Câu 19 (2,5 điểm): Thủy sản có vai trò gì đối với nền kinh tế và đời sống xã hội? Nước ta có những lợi thế gì để phát triển ngành chăn nuôi thủy sản?
Câu 20 (1,5 điểm): Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo nguyên tắc nào? Trang 02/02   Môn thi Công nghệ 7 - Mã đề thi 704


